
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 40, BT1, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TANAKA

0110843651

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm)

2011(Chính)

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

7. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

8. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

2100

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất ba bì từ plastic
- Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

2220

10. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TANAKA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANAKA CHEMICAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TANAKA CHEMICAL CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

16. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện 
tử khác

2610

17. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

18. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

19. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

20. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

21. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

4690

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở 
bán lẻ) các sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật.

4799

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các 
hàng hóa theo quy định của Pháp luật

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031193015166

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thượng Ngạn 2, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8, ngách 159/12, ngõ 159 Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN THỊ MỸ DUNG Nữ
07/12/1993 Kinh Việt Nam

19/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031193015166
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thượng Ngạn 2, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8, ngách 159/12, ngõ 159 Thượng Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ MỸ DUNG Nữ

07/12/1993 Kinh Việt Nam

19/12/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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